
1 166460 Châu Thị Vân Anh 26/12/1998 Hậu Giang DH16DUO03

2 166826 Giang Thị Phương Anh 15/08/1998 Sóc Trăng DH16QTD01

3 165778 Lê Nguyễn Tuấn Anh 16/05/1993 Cần Thơ DH16DUO03

4 177770 Lê Tuấn Anh 19/07/1999 Cà Mau DH17LUA01

5 176641 Nguyễn Ngọc Phương Anh 18/07/1999 Kiên Giang DH17DUO02

6 150551 Phan Lê Mỹ Anh 20/01/1995 Vĩnh Long DH16QHC01

7 178164 Tạ Huỳnh Anh 16/01/1998 Trà Vinh DH17DUO04

8 151129 Vũ Thái Anh 25/03/1996 Cà Mau DH15DUO03

9 178107 Trần Thị Ngọc Ánh 27/10/1999 Bến Tre DH17DUO02

10 175762 Lê Thị Ngọc Ảnh 05/11/1999 Long An DH17KTO01

11 166836 Hồ Bắc 22/12/1998 Hậu Giang DH16DUO02

12 177885 Mai Hoàng Bảo 28/03/1997 Tiền Giang DH17QLT01

13 150959 Lê Nguyễn Sơn Ca 19/02/1997 Đồng Tháp DH15DUO03

14 166779 Quang Mạnh Cần 29/04/1996 Hậu Giang DH16DUO02

15 177556 Lê Thị Kim Chi 12/07/1999 Hậu Giang DH17DUO02

16 150729 Nguyễn Hồ Hải Đăng 22/07/1997 Trà Vinh DH15QHC01

17 166892 Nguyễn Thanh Điền 22/11/1996 An Giang DH16DUO05

18 177242 Đinh Thị Ngọc Điệp 04/12/1999 Cần Thơ DH17QTK01

19 176811 Lê Thị Diệu 14/08/1999 Bến Tre DH17DUO05

20 165643 Danh Hoài Thục Đoan 28/11/1998 Kiên Giang DH16QTD01

21 177465 Lê Quang Đông 09/08/1999 Cà Mau DH17OTO01

22 176430 Nguyễn Thùy Dung 19/10/1999 Trà Vinh DH17KTO01

23 177592 Trần Kim Dung 26/02/1999 Cần Thơ DH17DUO02

24 150549 Võ Thanh Dũng 17/11/1984 Vĩnh Long DH15DUO03

25 177675 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 23/10/1999 Trà Vinh DH17LUA01

26 166385 Nguyễn Hồng Ghi 04/02/1997 Bạc Liêu DH16DUO05

27 177446 Nguyễn Thị Ngọc Hân 11/01/1999 Sóc Trăng DH17CNT01

28 166530 Dương Nhật Hào 28/06/1998 Đồng Tháp DH16DUO05

29 176307 Lý Chí Hào 15/11/1999 Kiên Giang DH17XET02

30 165873 Nguyễn Nhật Hào 25/05/1998 Tiền Giang DH16DUO05

31 177089 Chung Vinh Hiển 01/08/1999 Kiên Giang DH17TIN01

32 177845 Đinh Thế Hiển 28/12/1999 Bạc Liêu DH17XET02

33 165975 Huỳnh Trung Hiếu 08/07/1997 Cà Mau DH16QLT01

Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ 
ANH VĂN THEO CẤP ĐỘ A2
Ngày kiểm tra: 20 - 22/05/2020

Thời gian nhận giấy báo dự kiểm tra: 12/05/2020

STT MSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp



Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ 
ANH VĂN THEO CẤP ĐỘ A2
Ngày kiểm tra: 20 - 22/05/2020

Thời gian nhận giấy báo dự kiểm tra: 12/05/2020

STT MSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp

34 150725 Lê Thị Mỹ Hoa 09/06/1996 Hậu Giang DH15DUO06

35 177408 Lê Thị Ngọc Hoa 10/08/1999 Sóc Trăng DH17QTK01

36 166070 Võ Hữu Hông 10/09/1998 An Giang DH16DUO05

37 177404 Huỳnh Thị Hồng 07/07/1999 Bình Dương DH17DUO01

38 166680 Nguyễn Song Hồng 21/12/1997 An Giang DH16QLD01

39 176667 Nguyễn Thị Hồng 24/09/1997 Cà Mau DH17DUO03

40 165947 Võ Thị Ngọc Huệ 25/05/1998 An Giang DH16DUO02

41 175911 Tô Ngọc Hương 16/11/1999 Vĩnh Long DH17DUO02

42 166479 Vũ Lan Hương 10/12/1998 Kiên Giang DH16DUO04

43 151360 Nguyễn Trọng Hữu 27/09/1997 Kiên Giang DH15QTD01

44 151380 Nguyễn Châu Nhật Huy 27/09/1996 An Giang DH15QTK01 KTBL

45 165806 Ngụy Thị Mỹ Huyền 06/09/1997 An Giang DH16DUO05

46 177241 Lâm Trần Khải 17/06/1999 Cần Thơ DH17LUA01

47 176372 Lương Hoàng Khang 06/09/1999 Đồng Tháp DH17XET02

48 177162 Mã An Khang 13/03/1999 Bạc Liêu DH17KTO01

49 177666 Nguyễn Minh Khang 01/01/1999 Trà Vinh DH17LUA01

50 151206 Nguyễn Văn Khang 01/01/1997 Sóc Trăng DH15DUO03

51 178285 Phan Thành Khang 29/11/1999 Trà Vinh DH17XET02

52 165687 Trần Quốc Khánh 22/08/1998 Tiền Giang DH16QLT01

53 166321 Trịnh Kim Khánh 24/11/1998 Cần Thơ DH16QHC01

54 1421103520 Phạm Anh Kiệt 19/02/1993 Vĩnh Long DH14DUO01 KTBL

55 177841 Phạm Thị Mộng Kiều 03/06/1999 Bạc Liêu DH17DUO03

56 175730 Trà Thanh Lam 01/08/1998 Cà Mau DH17QTK01

57 151437 Lê Nguyễn Trúc Lâm 29/09/1997 An Giang DH15DUO06

58 176026 Lê Thị Mai Linh 12/07/1999 An Giang DH17XET02

59 166017 Trần Chế Linh 19/04/1998 An Giang DH16DUO02

60 166891 Bùi Tuấn Lộc 29/01/1995 Kiên Giang CD16DUO01

61 177268 Văng Phú Tấn Lộc 08/12/1999 An Giang DH17QTD01

62 176778 Bùi Thị Minh Mẫn 03/05/1999 00/01/1900 DH17TIN02

63 176751 Đoàn Thị Ngọc My 05/01/1999 Sóc Trăng DH17TIN02

64 177506 Nguyễn Thị Diễm My 03/10/1999 Cà Mau DH17DUO05

65 176925 Trần Diễm My 16/07/1999 Cà Mau DH17LUA02

66 178003 Trần Lê Ngọc Hà My 17/05/1999 Cần Thơ DH17DUO02
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67 176078 Nguyễn Ngọc Mỹ 04/06/1999 Cà Mau DH17QLT01

68 176423 Trần Hoàng Mỹ 15/06/1999 Cà Mau DH17XET01

69 176737 Đinh Thị Thanh Ngân 18/12/1999 Tiền Giang DH17DUO05

70 177618 Huỳnh Nguyễn Kim Ngân 11/10/1999 Vĩnh Long DH17LUA02

71 176795 Huỳnh Thị Cẩm Ngân 25/03/1999 Tiền Giang DH17QLT01

72 166022 Lâm Thị Thúy Ngân 26/04/1998 Trà Vinh DH16QHC01

73 175812 Nguyễn Ngọc Ngân 20/12/1999 Bạc Liêu DH17LUA02

74 177718 Phạm Kim Ngân 11/05/1999 Vĩnh Long DH17LKT02

75 166797 Nguyễn Văn Nghĩa 04/02/1998 Đồng Tháp DH16QHC01

76 151292 Phạm Trọng Nghĩa 28/07/1997 Vĩnh Long DH15DUO03

77 151310 Trần Như Ngọc 19/02/1997 Cà Mau DH15DUO03

78 176963 Trần Thị Thanh Ngọc 15/08/1999 Cần Thơ DH17DUO05

79 177750 Nguyễn Thị Kim Nguyên 29/12/1999 An Giang DH17DUO02

80 176476 Nguyễn Thị Ngọc Nguyên 02/01/1999 00/01/1900 DH17DUO05

81 165654 Nguyễn Văn Nhân 25/01/1996 Cần Thơ DH16QHC01

82 150716 Trần Thanh Nhạn 01/01/1997 Đồng Tháp DH15DUO04

83 177952 Bùi Yến Nhi 28/04/1999 Kiên Giang DH17QTD01

84 177146 Nguyễn Ngọc Nhi 19/02/1999 Cà Mau DH17QLT01

85 176561 Nguyễn Nhung Nhi 15/08/1999 Vĩnh Long DH17KTO01

86 178159 Đoàn Thị Huỳnh Như 15/11/1999 Sóc Trăng DH17LUA01

87 165857 Nguyễn Huỳnh Như 12/11/1998 Cần Thơ DH16DUO02

88 165780 Trần Thị Huỳnh Như 05/08/1998 An Giang DH16DUO05

89 166542 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17/05/1998 An Giang DH16QTD01

90 177532 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/11/1999 Bến Tre DH17QLT01

91 177709 Nguyễn Thị Kim Nhung 01/05/1999 Kiên Giang DH17DUO03

92 165983 Nguyễn Hoàng Anh Nhựt 17/08/1998 Sóc Trăng DH16LKT01

93 176939 Nguyễn Thị Minh Nhựt 29/06/1999 Vĩnh Long DH17DUO02

94 176463 Đặng Hữu Phú 05/02/1999 Bến Tre DH17DUO02

95 151548 Ngô Hùng Phúc 06/04/1992 Cà Mau DH16LKT01

96 166808 Trần Văn Phúc 26/08/1998 Đắk Lắk DH16QLD01

97 165885 Trương Tấn Phúc 12/07/1998 Tiền Giang DH16DUO05

98 177837 Phan Kim Phụng 04/09/1999 Bến Tre DH17QLT01

99 178111 Nguyễn Trường Phước 20/11/1998 Tiền Giang DH17XET02



Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ 
ANH VĂN THEO CẤP ĐỘ A2
Ngày kiểm tra: 20 - 22/05/2020

Thời gian nhận giấy báo dự kiểm tra: 12/05/2020

STT MSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp

100 166268 Nguyễn Thanh Phương 13/05/1997 An Giang DH16DUO05

101 166292 Phan Hồng Phượng 12/05/1997 An Giang DH16DUO05

102 176521 Tăng Nhật Quang 09/10/1999 Bạc Liêu DH17DUO03

103 176007 Nguyễn Toàn Quốc 20/10/1999 An Giang DH17XET02

104 178163 Nguyễn Thị Thúy Quyên 16/11/1998 Trà Vinh DH17DUO04

105 150676 Trần Thị Tố Quyên 30/07/1996 An Giang DH15DUO01

106 178305 Bùi Hữu Tâm 11/09/1993 An Giang DH17XET02

107 177847 Lê Thị Thanh Tâm 08/06/1999 Kiên Giang DH17QTK02

108 166372 Bùi Văn Thái 03/07/1998 Vĩnh Long DH16DUO02

109 177990 Lê Thị Thắm 19/02/1999 Long An DH17DUO04

110 176693 Việt Quốc Thắng 29/11/1999 Kiên Giang DH17DUO02

111 175875 Nguyễn Ái Thanh 17/01/1999 Cà Mau DH17DUO02

112 178332 Nguyễn Lê Phương Thanh 29/08/1999 Vĩnh Long DH17TCN01

113 178300 Đỗ Phương Thảo 20/06/1999 Cần Thơ DH17LUA02

114 165649 Lê Thị Thu Thảo 01/04/1998 Kiên Giang DH16DUO03

115 177954 Phạm Ngọc Thảo 02/11/1999 Cà Mau DH17LUA01

116 165566 Phan Thị Như Thảo 20/01/1998 Sóc Trăng DH16DUO03 KTBL

117 177844 Đặng Ngọc Thi 25/05/1984 Đồng Tháp DH17HAY01

118 176958 Trần Thị Cẩm Thi 26/01/1999 Bạc Liêu DH17LUA02

119 165839 Nguyễn Thích Thiện 06/01/1998 Đồng Tháp DH16DUO02

120 176165 Nguyễn Trí Thiện 26/01/1999 Sóc Trăng DH17DUO02

121 151041 Thái Minh Thiện 24/07/1997 Đồng Tháp DH15DUO02

122 150832 Nguyễn Văn Thịnh 23/09/1997 Hậu Giang DH15DUO02

123 151201 Nguyễn Duy Thông 04/01/1997 Cà Mau DH15DUO03

124 151104 Đinh Thị Ngọc Thu 12/08/1997 Kiên Giang DH15DUO04

125 178012 Nguyễn Thị Cẫm Thu 05/06/1999 Tiền Giang DH17XET02

126 176922 Nguyễn Thị Cẩm Thu 08/02/1998 Long An DH17DUO04

127 166517 Trần Thị Cẩm Thu 06/01/1998 An Giang DH16QTD01

128 165716 Nguyễn Thị Minh Thư 25/10/1997 Kiên Giang DH16DUO02

129 177271 Trần Thị Anh Thư 08/06/1999 Tiền Giang DH17TIN02

130 165664 Đặng Hùng Thuận 27/02/1998 Tiền Giang DH16QHC01

131 166624 Trần Thị Thẩm Thương 13/08/1994 An Giang DH16DUO01

132 176966 Trương Thị Diễm Thúy 25/04/1999 Kiên Giang DH17KTO01
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133 175792 Huỳnh Thị Cẩm Thùy 28/08/1999 Tiền Giang DH17DUO05

134 1421103879 Lê Thị Thủy Tiên 22/09/1993 Vĩnh Long DH15DUO01

135 177084 Nguyễn Mỹ Tiên 11/03/1999 Đồng Tháp DH17DUO03

136 151623 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 19/01/1997 Đồng Tháp DH15DUO04

137 166105 Nguyễn Thị Huyền Trân 19/03/1998 Kiên Giang DH16QTD01

138 166207 Phùng Bảo Trân 14/06/1998 Hậu Giang DH16DUO02

139 151114 Trần Thị Huyền Trân 23/10/1997 Cần Thơ DH15DUO04

140 166603 Huỳnh Phương Trang 22/01/1998 Đồng Tháp DH16DUO03

141 177581 Hoàng Thị Thanh Trúc 11/03/1999 Cần Thơ DH17DUO02

142 177633 Thạch Nhật Trường 25/10/1999 Trà Vinh DH17LUA02

143 176933 Hồ Minh Trưởng 09/08/1996 Cà Mau DH17DUO03

144 176473 Nguyễn Thị Cẩm Tú 14/06/1999 Đồng Tháp DH17DUO01

145 151110 Nguyễn Anh Tuấn 26/05/1997 An Giang DH15LKT03

146 175940 Phạm Hoàng Tuấn 04/04/1998 Kiên Giang DH17LUA02

147 175993 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 25/05/1999 Sóc Trăng DH17DUO02

148 176531 Cao Ánh Tuyết 19/04/1999 Tiền Giang DH17LKT01

149 175722 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 02/11/1998 Kiên Giang DH17QLT01

150 177470 Nguyễn Tấn Tỷ 25/03/1999 00/01/1900 DH17QTK01

151 176758 Nguyễn Thị Tố Uyên 02/11/1999 Bến Tre DH17DUO05

152 176797 Phan Nguyễn Khánh Văn 01/05/1999 Hậu Giang DH17DUO03

153 176278 Từ Quốc Việt 19/06/1999 An Giang DH17QLT01

154 166538 Bùi Phúc Vinh 16/12/1997 Cần Thơ DH16QHC01

155 151155 Trang Thế Vinh 18/08/1997 Bạc Liêu DH15DUO03

156 165619 Nguyễn Tuấn Vủ 01/01/1998 Bạc Liêu DH16QHC01

157 177418 Nguyễn Thị Tường Vy 07/01/1999 00/01/1900 DH17DUO05

158 175917 Phạm Thúy Vy 15/08/1999 Cà Mau DH17DUO03

159 165694 Trần Mỹ Xuân 05/01/1998 Vĩnh Long DH16DUO02

160 178088 Hồ Thị Như Ý 20/06/1998 An Giang DH17DUO06

161 166044 Nguyễn Phương Bảo Yến 11/12/1998 Cần Thơ DH16QTD01

162 177339 Nguyễn Thị Hồng Yến 13/07/1999 Long An DH17KTO01

163 175928 Trần Thị Kim Yến 16/07/1999 Đồng Tháp DH17XET02


